
 

 

Phụ lục I 

Chỉ số Chính quyền điện tử của các sở, ban, ngành tỉnh 

Số 

TT 
Tên đơn vị 

Điểm mức 

độ sẵn sàng 

Điểm 

mức độ 

đạt được 

Tổng 

điểm 

Mức độ chính 

quyền điện tử 

Xếp  

hạng năm 

2020 

Xếp  

hạng năm 

2019 

1 Sở Thông tin và Truyền thông 39.00 77.83 116.83 Mức độ I 1 1 

2 Sở Khoa học và Công nghệ 39.50 76.12 115.62 Mức độ I 2 5 

3 Văn phòng UBND tỉnh 39.00 76.01 115.01 Mức độ I 3 3 

4 Sở Kế hoạch và Đầu tư 38.00 76.85 114.85 Mức độ I 4 2 

5 Sở Tài chính 38.52 76.21 114.72 Mức độ I 5 4 

6 Ban Dân tộc 36.30 77.77 114.07 Mức độ I 6 14 

7 Sở Giao thông vận tải 38.52 75.28 113.80 Mức độ I 7 11 

8 Sở Giáo dục và Đào tạo 38.52 73.64 112.15 Mức độ I 8 8 

9 Sở Công Thương 36.50 75.15 111.65 Mức độ I 9 12 

10 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 36.40 74.94 111.34 Mức độ I 10 9 

11 Thanh tra tỉnh 35.56 75.66 111.22 Mức độ II 11 20 

12 Sở Tài nguyên và Môi trường 38.00 73.09 111.09 Mức độ I 12 10 

13 Sở Nội vụ 36.50 74.05 110.55 Mức độ I 13 13 

14 Sở Xây dựng 36.50 73.28 109.78 Mức độ I 14 7 

15 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 37.50 71.76 109.26 Mức độ II 15 6 

16 Sở Ngoại vụ 34.07 73.60 107.67 Mức độ II 16 17 

17 Sở Tư pháp 35.00 72.19 107.19 Mức độ II 17 16 

18 Sở Lao động, Thương binh và Xã hội 35.00 69.09 104.09 Mức độ II 18 19 

19 Sở Y tế 36.00 62.12 98.12 Mức độ IV 19 18 

20 Ban Quản lý Khu Kinh tế 33.00 64.74 97.74 Mức độ III 20 15 

 * Ghi chú:  

Việc xếp loại mức độ Chính quyền điện tử của các đơn vị được quy định tại khoản 2, Điều 1 tại Quyết định 575/QĐ-UBND ngày 26/10/2020 

của UBND tỉnh Gia Lai về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 169/QĐ-UBND ngày 05/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về 

việc Ban hành Bộ tiêu chí và Phương pháp đánh giá mức độ Chính quyền điện tử các cấp trên địa bàn tỉnh Gia Lai. 

- Điểm tối thiểu nhóm tiêu chí mức độ đạt được: Mức I: 72/80; Mức II: 68,25/80; Mức III: 63,35/80; Mức IV: 57,4/80. 

- Điểm tối thiểu nhóm các tiêu chí điều kiện sẵn sàng: Mức I: 36/40; Mức II: 32/40; Mức III: 30/40; Mức IV: 28/40. 

- Mức độ Chính quyền điện tử của đơn vị đạt được khi đồng thời 02 nhóm tiêu chí: mức độ đạt được và điều kiện sẵn sàng được xếp loại 

cùng mức độ; trường hợp 02 nhóm tiêu chí được xếp loại khác nhau thì xếp loại chung theo của mức thấp hơn. 
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Phụ lục II 

Chỉ số Chính quyền điện tử của UBND các huyện, thị xã, thành phố 

 

Số 

TT 

Địa phương 

Cơ sở 

hạ  tầng 

thông 

tin 

(Tối đa 

30 

điểm) 

Nhân 

lực 

CNTT 

(Tối đa 

12 

điểm) 

Môi 

trường 

chính 

sách 

(Tối đa 

8 điểm) 

Điểm 

mức 

độ 

sẵn 

sàng 

Mức 

độ 

hiện 

diện 

(Tối 

đa 40 

điểm) 

Mức 

độ 

tương 

tác 

(Tối đa 

35 

điểm) 

Mức 

độ giao 

dịch 

(Tối đa 

20 

điểm) 

Mức độ 

chuyển 

đổi (Tối 

đa 5 

điểm) 

Điểm 

mức 

độ đạt 

được 

Tổng 

điểm 

Mức độ chính 

quyền điện tử 

Xếp  

hạng 

năm 

2020 

Xếp 

hạng 

năm 

2019 

1 UBND huyện Chư Pưh 31.13 14.00 9.00 54.13 37.00 37.97 9.19 2.00 86.16 140.29 Không xếp loại 1 5 

2 UBND thành phố Pleiku 33.85 13.97 10.00 57.82 36.00 37.48 6.97 2.00 82.46 140.28 Không xếp loại 2 2 

3 UBND huyện Chư Sê 32.40 13.58 9.00 54.98 37.00 34.10 8.50 2.00 81.60 136.58 Không xếp loại 3 4 

4 UBND huyện Kbang 32.01 13.26 9.00 54.27 33.50 36.87 8.12 2.00 80.49 134.77 Không xếp loại 4 1 

5 UBND huyện Chư Păh 31.53 13.43 10.00 54.96 34.50 35.94 6.49 2.00 78.93 133.89 Không xếp loại 5 17 

6 UBND thị xã An Khê 33.24 12.72 9.00 54.96 31.00 37.08 8.82 2.00 78.89 133.86 Không xếp loại 6 6 

7 UBND huyện Đak Pơ 29.83 13.42 9.00 52.25 31.00 32.54 6.45 2.00 71.99 124.24 Không xếp loại 7 13 

8 UBND huyện Ia Pa 28.50 9.06 9.00 46.56 35.00 32.48 7.41 2.00 76.89 123.45 Không xếp loại 8 10 

9 UBND huyện Mang Yang 30.50 13.16 8.00 51.66 33.50 28.00 7.68 2.00 71.18 122.84 Không xếp loại 9 9 

10 UBND huyện Phú Thiện 27.25 11.07 7.00 45.32 33.00 33.13 6.34 2.00 74.47 119.79 Không xếp loại 10 8 

11 UBND huyện Đức Cơ 30.51 9.85 7.50 47.86 34.00 29.55 6.12 2.00 71.67 119.53 Không xếp loại 11 3 

12 UBND huyện Kông Chro 27.08 11.10 9.00 47.18 28.00 32.45 5.11 2.00 67.56 114.74 Không xếp loại 12 12 

13 UBND huyện Ia Grai 24.61 11.70 9.00 45.31 26.00 34.08 6.78 2.00 68.86 114.17 Không xếp loại 13 14 

14 UBND thị xã Ayun Pa 29.00 10.75 9.00 48.75 24.50 31.99 5.12 2.00 63.61 112.36 Không xếp loại 14 15 

15 UBND huyện Đak Đoa 25.92 12.84 9.00 47.76 22.00 31.84 5.66 2.00 61.50 109.26 Không xếp loại 15 11 

16 UBND huyện Chư Prông 25.12 9.88 9.00 44.00 28.50 27.56 6.37 2.00 64.43 108.43 Không xếp loại 16 7 

17 UBND huyện Krông Pa 27.66 11.50 7.00 46.16 17.50 27.34 5.04 2.00 51.88 98.04 Không xếp loại 17 16 

 

 * Ghi chú:  
- Việc xếp loại mức độ Chính quyền điện tử của các đơn vị được quy định tại khoản 2, Điều 1 tại Quyết định 575/QĐ-UBND ngày 26/10/2020 

của UBND tỉnh Gia Lai về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 169/QĐ-UBND ngày 05 tháng 4 năm 2019 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc Ban hành Bộ tiêu chí và Phương pháp đánh giá mức độ Chính quyền điện tử các cấp trên địa bàn tỉnh Gia Lai.  

- Đối với các địa phương Không xếp loại là do "Điểm mức độ giao dịch" không đạt ở mức  IV:18,2/26 theo quy định nêu trên. 
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Phụ lục III 

Chỉ số Chính quyền điện tử của UBND các xã, phường, thị trấn 

Số 

TT 
Tên địa phương 

Hạ 

tầng 

CNTT 

(Tối đa 

20 

điểm) 

Nhân 

lực 

CNTT 

(Tối đa 

5 điểm) 

Môi 

trường, 

Chính 

sách 

(Tối đa 

5 điểm) 

Điểm 

mức độ 

sẵn 

sàng 

Mức độ 

Hiện 

diện 

(Tối đa 

27 

điểm) 

Mức độ 

Tương 

tác 

(Tối đa 

18 

điểm) 

Mức độ 

giao 

dịch 

(Tối đa 

10 

điểm) 

Mức độ 

chuyển 

đổi 

(Tối đa 

5 điểm) 

Điểm 

mức độ 

đạt 

được 

Tổng 

điểm 

Mức độ chính 

quyền điện tử 

I Thành phố Pleiku 

1 
Phường Hội 

Thương 
16.60 5.00 5.00 26.60 23.00 

18.00 3.00 3.00 
47.00 73.60 

Không xếp loại 

2 Xã Tân Sơn 13.00 5.00 5.00 23.00 23.00 14.00 4.00 5.00 46.00 69.00 Không xếp loại 

3 Phường Hội Phú 13.00 4.00 4.00 21.00 25.00 14.00 4.00 5.00 48.00 69.00 Không xếp loại 

4 Xã Biển Hồ 13.00 4.00 5.00 22.00 23.00 14.00 4.00 5.00 46.00 68.00 Không xếp loại 

5 Phường Trà Bá 13.60 4.00 5.00 22.60 24.00 12.68 3.00 3.00 42.68 65.28 Không xếp loại 

6 Xã Chư Á 13.00 5.00 5.00 23.00 25.00 13.00 1.00 3.00 42.00 65.00 Không xếp loại 

7 Xã Gào 12.50 5.00 5.00 22.50 25.00 13.00 1.00 3.00 42.00 64.50 Không xếp loại 

8 Xã Trà Đa 15.10 4.90 5.00 25.00 21.00 12.70 4.00 1.80 39.50 64.50 Không xếp loại 

9 Phường Đống Đa 12.40 5.00 5.00 22.40 23.50 12.50 3.10 2.00 41.10 63.50 Không xếp loại 

10 Phường Thắng Lợi 11.30 5.00 5.00 21.30 25.00 11.40 3.00 2.00 41.40 62.70 Không xếp loại 

11 Phường Yên Đỗ 11.30 5.00 5.00 21.30 25.00 10.40 4.00 2.00 41.40 62.70 Không xếp loại 

12 Phường Hoa Lư 15.20 3.00 4.00 22.20 23.00 12.00 4.00 1.00 40.00 62.20 Không xếp loại 

13 Phường Diên Hồng 15.00 4.00 4.00 23.00 21.00 12.00 3.00 3.00 39.00 62.00 Không xếp loại 

14 Xã Ia Kênh 12.00 5.00 5.00 22.00 19.00 14.00 4.00 3.00 40.00 62.00 Không xếp loại 

15 Phường IaKring 14.00 4.00 4.00 22.00 22.00 12.00 3.00 3.00 40.00 62.00 Không xếp loại 

16 Phường Yên Thế 13.30 3.80 4.00 21.10 21.00 13.00 4.00 2.00 40.00 61.10 Không xếp loại 

17 Phường Thống Nhất 12`.70 5.00 5.00 22.70 20.00 12.00 3.90 2.00 37.90 60.60 Không xếp loại 

18 Xã An Phú 13.50 4.00 4.00 21.50 21.00 12.50 2.00 3.00 38.50 60.00 Không xếp loại 

19 Phường Phù Đổng 12.70 5.00 5.00 22.70 19.00 12.00 3.90 2.00 36.90 59.60 Không xếp loại 

20 Phường Chi Lăng 14.00 3.00 4.00 21.00 20.00 12.00 3.00 2.00 37.00 58.00 Không xếp loại 
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21 Xã Diên Phú 15.00 4.00 4.00 23.00 18.00 11.50 1.00 2.00 32.50 55.50 Không xếp loại 

22 Phường Tây Sơn 12.93 3.00 3.00 18.93 20.50 12.90 1.00 1.00 35.40 54.33 Không xếp loại 

II Thị xã An Khê 

1 Xã Song An 12.35 4.00 3.00 19.35 12.00 10.90 2.30 2.00 27.20 46.55 Không xếp loại 

2 Phường An Bình 10.90 3.90 5.00 19.80 11.50 9.70 2.20 2.00 25.40 45.20 Không xếp loại 

3 Xã Cửu An 11.64 3.90 4.00 19.54 11.00 10.20 2.20 2.00 25.40 44.94 Không xếp loại 

4 Phường An Phước 10.52 4.00 3.00 17.52 12.50 10.50 2.20 2.00 27.20 44.72 Không xếp loại 

5 Xã Xuân An 11.33 4.00 5.00 20.33 9.50 10.63 2.20 2.00 24.33 44.66 Không xếp loại 

6 Xã Tú An 12.00 4.00 5.00 21.00 8.00 11.20 2.20 2.00 23.40 44.40 Không xếp loại 

7 Phường An Tân 10.70 4.00 4.00 18.70 10.00 10.85 2.20 2.00 25.05 43.75 Không xếp loại 

8 Phường Tây Sơn 13.00 4.00 4.00 21.00 6.00 12.00 2.20 1.00 21.20 42.20 Không xếp loại 

9 Phường Ngô Mây 12.17 4.00 4.00 20.17 6.00 11.00 2.20 1.00 20.20 40.37 Không xếp loại 

10 Phường An Phú 12.00 3.00 4.00 19.00 7.50 9.00 2.20 2.00 20.70 39.70 Không xếp loại 

11 Xã Thành An 12.00 3.00 3.00 18.00 6.00 10.50 1.70 2.00 20.20 38.20 Không xếp loại 

III Thị xã Ayun Pa 

1 Phường Cheo Reo 12.00 5.00 1.00 18.00 15.00 14.50 2.00 1.00 32.50 50.50 Không xếp loại 

2 Phường Đoàn Kết 12.60 5.00 1.00 18.60 15.00 13.70 2.00 1.00 31.70 50.30 Không xếp loại 

3 Xã Ia Sao 13.40 5.00 1.00 19.40 15.00 12.00 2.00 1.00 30.00 49.40 Không xếp loại 

4 Xã Chư Băh 13.40 5.00 1.00 19.40 13.00 13.70 2.00 1.00 29.70 49.10 Không xếp loại 

5 Xã Ia RTô 12.40 4.00 1.00 17.40 16.00 12.80 1.65 1.00 31.45 48.85 Không xếp loại 

6 Phường Hòa Bình 11.80 5.00 1.00 17.80 12.00 15.00 2.00 1.00 30.00 47.80 Không xếp loại 

7 Phường Sông Bờ 10.00 5.00 1.00 16.00 14.50 13.80 2.00 1.00 31.30 47.30 Không xếp loại 

8 Xã Ia Rbol 11.00 5.00 1.00 17.00 14.50 12.80 2.00 1.00 30.30 47.30 Không xếp loại 

IV Huyện Đức Cơ 

1 Xã Ia Dom 10.20 4.80 4.00 19.00 15.50 10.50 0.90 2.80 29.70 48.70 Không xếp loại 

2 Xã Ia Nan 15.90 4.50 2.00 22.40 7.00 11.00 2.00 2.00 22.00 44.40 Không xếp loại 

3 Xã Ia Lang 13.52 5.00 3.00 21.52 7.50 11.30 2.00 2.00 22.80 44.32 Không xếp loại 

4 Xã Ia Kla 13.50 5.00 5.00 23.50 4.50 9.19 2.90 3.00 19.59 43.09 Không xếp loại 

5 Xã Ia Kriêng 13.20 5.00 3.00 21.20 5.50 11.86 1.00 2.00 20.36 41.56 Không xếp loại 

6 Xã Ia Krêl 15.00 5.00 4.00 24.00 5.50 7.60 2.00 2.20 17.30 41.30 Không xếp loại 
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7 Thị trấn Chư Ty 14.55 4.00 2.00 20.55 7.00 9.70 1.98 2.00 20.68 41.23 Không xếp loại 

8 Xã Ia Dơk 9.20 3.50 3.00 15.70 8.50 9.10 1.00 2.20 20.80 36.50 Không xếp loại 

9 Xã Ia Din 8.40 3.50 3.00 14.90 8.50 9.10 1.00 2.20 20.80 35.70 Không xếp loại 

10 Xã Ia Pnôn 7.80 5.00 3.00 15.80 10.50 7.63 0.75 0.00 18.88 34.68 Không xếp loại 

V Huyện Ia Grai 

1 Xã Ia Tô 12.00 3.00 2.00 17.00 10.00 11.40 1.60 1.00 24.00 41.00 Không xếp loại 

2 Xã Ia Bă 8.30 1.80 3.00 13.10 10.00 12.00 2.00 1.00 25.00 38.10 Không xếp loại 

3 Xã Ia Khai 9.80 5.00 3.00 17.80 3.00 13.00 2.00 2.00 20.00 37.80 Không xếp loại 

5 Xã Ia Yok 9.40 2.80 3.00 15.20 4.50 12.00 2.00 1.00 19.50 34.70 Không xếp loại 

6 Xã Ia Sao 9.40 1.80 2.00 13.20 6.50 12.00 2.00 1.00 21.50 34.70 Không xếp loại 

4 Xã Ia Kha 7.90 3.00 4.00 14.90 6.00 10.80 1.80 1.00 19.60 34.50 Không xếp loại 

9 Xã Ia Hrung 9.50 3.00 4.00 16.50 4.00 11.00 1.80 1.00 17.80 34.30 Không xếp loại 

7 Xã Ia Dêr 9.57 2.50 2.00 14.07 4.00 13.00 1.98 1.00 19.98 34.05 Không xếp loại 

8 Xã Ia Krăi 9.40 3.00 2.00 14.40 5.50 10.10 1.60 1.00 18.20 32.60 Không xếp loại 

10 Xã Ia Chiă 9.70 2.00 3.00 14.70 4.00 11.00 1.80 1.00 17.80 32.50 Không xếp loại 

11 Xã Ia Grăng 7.70 3.00 2.00 12.70 4.00 11.00 1.80 2.00 18.80 31.50 Không xếp loại 

12 Xã Ia O 11.00 3.00 2.00 16.00 2.00 10.00 1.60 1.00 14.60 30.60 Không xếp loại 

13 Xã Ia Pếch 6.60 2.00 3.00 11.60 2.00 9.80 1.80 2.00 15.60 27.20 Không xếp loại 

VI Huyện Chư Prông 

  Cấp huyện chưa thực hiện đánh giá, xếp hạng mức độ Chính quyền điện tử cho cấp xã 

VII Huyện Ia Pa 

1 Xã Kim Tân 4.54 2.00 4.00 10.54 24.00 14.00 2.00 0.00 40.00 50.54 Không xếp loại 

2 Xã Pờ Tó 8.24 1.91 4.00 14.15 15.00 11.91 1.00 1.00 28.91 43.06 Không xếp loại 

3 Xã Chư Mố 11.20 1.00 4.00 16.20 5.00 13.30 1.00 2.00 21.30 37.50 Không xếp loại 

4 Xã Ia Kdăm 10.10 1.40 3.40 14.90 6.00 10.80 1.70 3.20 21.70 36.60 Không xếp loại 

5 Xã Ia Broắi 9.60 1.00 1.00 11.60 6.00 14.40 1.50 2.00 23.90 35.50 Không xếp loại 

6 Xã Ia Mrơn 10.10 0.80 2.70 13.60 5.00 11.10 1.80 3.20 21.10 34.70 Không xếp loại 

7 Xã Ia Trôk 10.00 1.00 1.00 12.00 4.00 12.30 1.00 2.00 19.30 31.30 Không xếp loại 

8 Xã Ia Tul 9.30 1.20 1.00 11.50 5.00 11.20 1.20 0.40 17.80 29.30 Không xếp loại 

9 Xã Chư Răng 11.00 0.81 2.00 13.81 4.50 7.02 2.00 1.00 14.52 28.33 Không xếp loại 
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VIII Huyện KBang 

1 
Xã Kông Lơng 

Khơng 
11.70 4.00 3.00 18.70 13.00 10.28 3.00 2.00 28.28 46.98 

Không xếp loại 

2 Xã Đăk Hlơ 10.90 4.00 3.00 17.90 14.00 10.00 3.00 2.00 29.00 46.90 Không xếp loại 

3 Xã Kông Bơ La 10.50 4.00 3.00 17.50 14.00 10.28 3.00 2.00 29.28 46.78 Không xếp loại 

4 Xã Sơn Lang 11.70 3.00 3.00 17.70 13.00 10.28 3.00 2.00 28.28 45.98 Không xếp loại 

5 Xã Nghĩa An 10.50 4.00 3.00 17.50 13.00 10.14 2.98 2.00 28.12 45.62 Không xếp loại 

6 Xã Sơ Pai 10.10 4.00 3.00 17.10 13.00 10.28 3.00 2.00 28.28 45.38 Không xếp loại 

7 Xã Đăk Smar 9.30 4.00 3.00 16.30 13.00 10.80 3.00 2.00 28.80 45.10 Không xếp loại 

8 Xã Tơ Tung 9.60 3.50 3.00 16.10 13.00 10.98 3.00 2.00 28.98 45.08 Không xếp loại 

9 Xã Lơ Ku 11.70 3.00 2.00 16.70 13.00 10.28 3.00 2.00 28.28 44.98 Không xếp loại 

10 Xã Đăk Rong 10.32 4.00 2.00 16.32 12.50 10.80 3.00 2.00 28.30 44.62 Không xếp loại 

11 Xã Krong 10.60 4.00 2.00 16.60 12.00 10.80 3.00 2.00 27.80 44.40 Không xếp loại 

12 Xã Đông 10.60 3.00 3.00 16.60 9.50 10.98 3.00 2.00 25.48 42.08 Không xếp loại 

13 Xã Kon Pne 8.10 3.00 2.00 13.10 11.00 10.80 3.00 2.00 26.80 39.90 Không xếp loại 

14 Thị trấn Kbang 10.30 3.00 4.00 17.30 6.00 10.70 2.90 2.00 21.60 38.90 Không xếp loại 

IX Huyện Krông Pa  

1 Thị trấn Phú Túc 14.24 3.70 3.00 20.94 2.50 8.42 0.99 1.00 12.91 33.85 Không xếp loại 

2 Xã Chư Rcăm 10.16 4.00 2.00 16.16 2.00 9.99 1.09 1.00 14.08 30.24 Không xếp loại 

3 Xã Ia Rsươm  10.60 4.00 2.00 16.60 2.00 8.31 1.09 1.00 12.40 29.00 Không xếp loại 

4 Xã Phú Cần 8.47 4.00 2.00 14.47 4.00 6.67 1.08 1.00 12.75 27.22 Không xếp loại 

5 Xã Ia Dreh 7.29 4.00 3.00 14.29 2.00 7.99 1.10 1.00 12.09 26.38 Không xếp loại 

6 Xã Đất Bằng 7.59 4.00 3.00 14.59 2.00 7.30 1.10 1.00 11.40 25.99 Không xếp loại 

7 Xã Uar 8.91 4.00 2.00 14.91 2.00 6.67 1.09 1.00 10.76 25.67 Không xếp loại 

8 Xã Ia Mlah 8.35 3.50 2.00 13.85 4.00 5.62 1.09 1.00 11.71 25.56 Không xếp loại 

9 Xã Ia Rmok 6.26 4.00 3.00 13.26 2.00 8.12 1.06 1.00 12.18 25.44 Không xếp loại 

10 Xã Chư Ngọc 7.30 3.50 2.00 12.80 2.00 7.39 1.10 1.00 11.49 24.29 Không xếp loại 

11 Xã Ia Rsai 6.14 4.00 3.00 13.14 2.00 6.96 1.03 1.00 10.99 24.13 Không xếp loại 

12 Xã Chư Gu 7.30 4.00 2.00 13.30 2.00 6.29 1.10 1.00 10.39 23.69 Không xếp loại 

13 Xã Chư Drăng 5.61 4.00 3.00 12.61 2.00 6.80 0.99 1.00 10.79 23.40 Không xếp loại 

14 Xã KrôngNăng 5.62 4.00 3.00 12.62 2.00 6.19 0.00 1.00 9.19 21.81 Không xếp loại 
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X Huyện Chư Sê  

1 Thị trấn Chư Sê 13.50 5.00 4.00 22.50 25.00 12.00 2.50 3.00 42.50 65.00 Không xếp loại 

2 Xã Ia Pal 12.00 5.00 4.00 21.00 25.00 13.00 3.00 2.00 43.00 64.00 Không xếp loại 

3 Xã Bờ Ngoong 11.00 5.00 4.00 20.00 25.00 11.96 2.50 3.00 42.46 62.46 Không xếp loại 

4 Xã Ia Ko 10.20 5.00 3.00 18.20 25.00 13.00 3.00 2.00 43.00 61.20 Không xếp loại 

5 Xã Ia Glai 11.70 4.50 3.00 19.20 24.00 11.80 3.00 2.50 41.30 60.50 Không xếp loại 

6 Xã Ayun 12.00 4.00 3.00 19.00 23.50 12.00 1.00 3.00 39.50 58.50 Không xếp loại 

7 Xã Ia Blang 8.80 4.00 4.00 16.80 23.50 13.00 2.00 2.00 40.50 57.30 Không xếp loại 

8 Xã Bar Măih 10.50 5.00 3.00 18.50 22.50 11.00 3.00 2.00 38.50 57.00 Không xếp loại 

9 Xã Al Bá 9.90 4.00 3.00 16.90 20.00 12.90 3.00 3.00 38.90 55.80 Không xếp loại 

10 Xã Kông Htok 7.20 4.95 4.00 16.15 22.00 12.35 3.00 2.00 39.35 55.50 Không xếp loại 

11 Xã Ia Tiêm 9.50 5.00 4.00 18.50 15.50 8.70 2.00 3.00 29.20 47.70 Không xếp loại 

12 Xã Dun 9.50 4.00 4.00 17.50 17.00 8.70 2.00 2.00 29.70 47.20 Không xếp loại 

13 Xã Ia Hlốp 8.50 4.00 4.00 16.50 11.00 11.00 3.00 2.00 27.00 43.50 Không xếp loại 

14 Xã Chư Pơng 8.30 4.00 3.00 15.30 13.50 8.70 2.00 2.00 26.20 41.50 Không xếp loại 

15 Xã HBông Không đánh giá 

XI Huyện Mang Yang 

1 Xã Ayun 10.40 4.00 2.00 16.40 1.00 12.00 2.00 2.00 17.00 33.40 Không xếp loại 

2 Thị trấn Kong Dỡng 11.00 4.00 2.00 17.00 1.50 11.60 1.50 1.00 15.60 32.60 Không xếp loại 

3 Xã Đăk Yă 11.57 3.95 2.00 17.52 1.00 9.63 1.50 1.00 13.13 30.65 Không xếp loại 

4 Xã Đak JơTa 8.31 5.00 2.00 15.31 1.50 10.15 2.00 1.00 14.65 29.96 Không xếp loại 

5 Xã Đak Taley 9.02 5.00 1.00 15.02 1.00 10.83 2.00 1.00 14.83 29.85 Không xếp loại 

6 Xã Đê Ar 9.28 3.95 1.00 14.23 0.50 11.90 1.99 1.00 15.39 29.62 Không xếp loại 

7 Xã Kon Chiêng 7.70 4.00 1.00 12.70 1.50 11.88 0.99 2.00 16.37 29.07 Không xếp loại 

8 Xã H'Ra 10.57 3.95 1.00 15.52 1.00 9.61 1.49 1.00 13.10 28.62 Không xếp loại 

9 Xã Kon Thụp 8.65 4.00 2.00 14.65 0.50 10.00 2.00 1.00 13.50 28.15 Không xếp loại 

10 Xã Đăk Trôi 9.09 4.00 1.50 14.59 2.50 8.48 0.90 1.00 12.88 27.47 Không xếp loại 

11 Xã Đak DRjăng 10.08 3.00 1.00 14.08 0.50 9.80 1.00 1.00 12.30 26.38 Không xếp loại 

12 Xã Lơ Pang 8.10 3.00 1.00 12.10 1.00 8.76 2.00 1.00 12.76 24.86 Không xếp loại 
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XII Huyện Đak Đoa 

  
Cấp huyện chưa thực hiện đánh giá, xếp hạng mức độ Chính quyền điện tử cho cấp xã (theo Công văn số 2388/UBND-VX ngày 16/12/2020 

của UBND huyện Đak Đoa không có kết quả xếp hạng của cấp xã) 

XIII Huyện Đak Pơ 

1 Xã Phú An 13.40 5.00 5.00 23.40 12.50 11.70 2.30 1.00 27.50 50.90 Không xếp loại 

2 Xã Yang Bắc 11.60 5.00 5.00 21.60 9.00 10.70 2.29 1.00 22.99 44.59 Không xếp loại 

3 Xã Cư An 13.10 5.00 4.00 22.10 7.50 11.50 2.28 1.00 22.28 44.38 Không xếp loại 

4 Xã Tân An 13.10 5.00 5.00 23.10 6.00 10.40 2.29 2.00 20.69 43.79 Không xếp loại 

5 Xã Hà Tam 12.70 5.00 4.00 21.70 7.00 11.50 2.30 1.00 21.80 43.50 Không xếp loại 

6 Thị trấn Đak Pơ 13.00 5.00 5.00 23.00 3.50 10.84 2.29 1.00 17.63 40.63 Không xếp loại 

7 Xã An Thành 12.25 5.00 5.00 22.25 5.00 8.90 2.29 1.00 17.19 39.44 Không xếp loại 

8 Xã Ya Hội 11.22 5.00 4.00 20.22 3.50 10.30 2.29 1.00 17.09 37.31 Không xếp loại 

XIV Huyện Phú Thiện 

1 Thị trấn Phú Thiện 15.00 3.00 4.00 22.00 19.00 14.00 6.00 5.00 44.00 66.00 Không xếp loại 

2 Xã Chrôh PơNan 12.20 4.00 5.00 21.20 23.00 8.45 2.36 0.00 33.81 55.01 Không xếp loại 

3 Xã Ia HiAo 8.60 3.50 5.50 17.60 24.50 11.00 1.00 0.00 36.50 54.10 Không xếp loại 

4 Xã Chư A Thai 11.75 4.90 5.00 21.65 18.00 9.05 3.38 1.20 31.63 53.28 Không xếp loại 

5 Xã Ia Sol 13.60 4.00 5.00 22.60 17.50 9.70 1.80 1.00 30.00 52.60 Không xếp loại 

6 Xã Ia Ake 9.60 3.50 4.50 17.60 24.00 9.60 1.00 0.00 34.60 52.20 Không xếp loại 

7 Xã Ia Piar 9.60 1.90 3.00 14.50 18.00 14.70 1.90 1.00 35.60 50.10 Không xếp loại 

8 Xã Ia Peng 9.60 1.80 3.00 14.40 16.00 9.90 1.90 1.00 28.80 43.20 Không xếp loại 

9 Xã Ia Yeng 7.40 1.80 3.00 12.20 16.00 9.90 1.90 1.00 28.80 41.00 Không xếp loại 

10 Xã Ayun Hạ 12.20 4.00 4.00 20.20 8.00 9.10 0.60 0.10 17.80 38.00 Không xếp loại 

XV Huyện Chư Pưh 

1 Xã Ia Hrú 15.00 5.00 4.00 24.00 21.50 15.40 3.39 2.00 42.29 66.29 Không xếp loại 

2 Xã Ia Hla 15.00 5.00 3.00 23.00 21.50 15.50 3.50 2.00 42.50 65.50 Không xếp loại 

3 Thị trấn Nhơn Hòa 15.00 5.00 3.00 23.00 15.50 13.50 3.95 3.00 35.95 58.95 Không xếp loại 

4 Xã Ia Le  15.00 4.00 2.00 21.00 15.50 13.50 2.95 3.00 34.95 55.95 Không xếp loại 

5  Xã Ia Phang 14.00 4.00 2.00 20.00 12.30 14.80 2.98 3.00 33.08 53.08 Không xếp loại 

6 Xã Chư Don 10.50 5.00 3.00 18.50 10.00 14.60 2.90 2.00 29.50 48.00 Không xếp loại 
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7 Xã Ia Rong  10.80 5.00 2.00 17.80 6.50 14.50 3.00 2.00 26.00 43.80 Không xếp loại 

8 Xã Ia Dreng 15.00 4.00 3.00 22.00 5.00 12.70 1.00 1.00 19.70 41.70 Không xếp loại 

9 Xã Ia Blứ 12.80 4.00 2.00 18.80 5.00 14.20 1.98 1.00 22.18 40.98 Không xếp loại 

XVI Huyện Chư Păh 

Cấp huyện chưa thực hiện đánh giá, xếp hạng mức độ Chính quyền điện tử cho cấp xã (theo Công văn số 273/CV-VHTT ngày 14/12/2020 của UBND 

huyện Chư Păh không có kết quả xếp hạng của cấp xã) 

XVII Huyện Kông Chro 

1 Xã Đăk Tơ Pang 9.10 4.00 3.00 16.10 10.00 11.60 1.00 3.00 25.60 41.70 Không xếp loại 

2 Xã Yang Trung 11.40 3.00 2.00 16.40 9.50 11.50 1.00 3.00 25.00 41.40 Không xếp loại 

3 Xã An Trung 9.60 4.00 4.00 17.60 7.00 12.00 1.00 3.00 23.00 40.60 Không xếp loại 

4 Xã Chư Krey 7.00 4.00 4.00 15.00 9.00 12.40 1.00 3.00 25.40 40.40 Không xếp loại 

5 thị trấn Kông chro 10.50 3.50 2.00 16.00 5.00 13.00 1.00 3.00 22.00 38.00 Không xếp loại 

6 Xã Đăk Kơ Ning 6.80 5.00 4.00 15.80 5.50 12.36 1.00 3.00 21.86 37.66 Không xếp loại 

7 Xã Chơ Glong 9.40 3.00 4.00 16.40 5.50 12.00 1.00 2.00 20.50 36.90 Không xếp loại 

8 Xã SRó 8.90 5.00 3.00 16.90 4.00 11.70 1.00 3.00 19.70 36.60 Không xếp loại 

9 Xã Ya Ma 8.20 3.00 4.00 15.20 4.50 11.00 1.00 2.00 18.50 33.70 Không xếp loại 

10 Xã Đăk Sông 6.50 5.00 2.00 13.50 5.00 10.50 1.00 3.00 19.50 33.00 Không xếp loại 

11 Xã Đăk Pơ Pho 5.60 3.00 2.00 10.60 6.00 12.00 1.00 2.00 21.00 31.60 Không xếp loại 

12 Xã Kông Yang 

Không đánh giá 13 Xã Yang Nam 

14 Xã Đăk Pling 
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